
   UBND TỈNH LÀO CAI 
                        SỞ  XÂY  DỰNG 

Số:             /CB - SXD 

                       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Lào Cai, ngày         tháng  5  năm 2024 

 
   

CÔNG BỐ  
Điều chỉnh giá một số vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2024 

 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

Căn cứ Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;  

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý vật liệu xây dựng;   

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT- BXD ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT- BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng ban hành hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Thông tư số 14/2023/TT – BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 11/2021/TT – BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội 

dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT- BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng; 

Căn cứ Văn bản số 2994/UBND-QLĐT ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc 

quản lý giá VLXD và thiết bị lắp đặt vào công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Văn bản số 1715/UBND-TH ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực 

hiện các nội dung phân cấp, đổi mới năm 2022; 

Căn cứ các quyết định điều chỉnh giá đối với các mặt hàng VLXD thường xuyên 

biến động của một số đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một 

số tỉnh thành khác tại thời điểm tháng 04 năm 2024.  

Sở Xây dựng công bố giá một số vật liệu xây dựng có biến động về giá thời điểm 

tháng 4/2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai: (có phụ lục kèm theo) 

 Giá vật liệu ban hành kèm theo công bố này được căn cứ vào quyết định điều chỉnh 

giá của đơn vị cung ứng, sản xuất vật liệu xây dựng tại thời điểm công bố điều chỉnh giá 

chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường công trình. 

Giá vật liệu xây dựng tại công bố này là các loại vật liệu phổ biến để các chủ đầu 

tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng tham khảo thông tin về giá để xác định giá 

xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ – CP ngày 9/2/2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.  
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 Chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn và các đơn vị liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trong việc xác định giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, 

đảm bảo chính xác, hiệu quả, chống thất thoát trong đầu tư công. 

 Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây 

dựng và các sở, ban, ngành có liên quan để tổng hợp giải quyết./. 

 
ơ 

 

Nơi nhận:  
- Bộ Xây dựng;  
- UBND tỉnh (thay b/c); 
- Các Sở, Ngành liên quan;  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở XD; 
- Cổng TTĐT Sở XD;  
- Lưu: VT, QLXD.       

                         KT.GIÁM ĐỐC 
           PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

                     Nguyễn Quang Bình  
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PHỤ LỤC 

ĐIỀU CHỈNH GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 4/2024 

(Ban hành kèm theo công bố số:           /CB-SXD ngày       tháng  5  năm 2024 

của Sở Xây dựng Lào Cai). 

             

STT Loại vật liệu ĐVT 

Tiêu chuẩn, kỹ 

thuật/quy cách/nhà 

sản xuất/xuất xứ 

 Giá theo khu vực (trước thuế VAT) 

                (Đơn vị tính: Đồng) 

A 
Thép các loại TCVN 1651-2:2008 

của Công ty gang thép Thái  

  
Giá bán tại kho Công ty gang thép Thái 

nguyên - Trên phương tiện bên mua 

  
 Thép dây và thép cây. 

  

Giá áp 
dụng từ 

ngày 
06/4/2024 
đến hết 

ngày 
14/4/2024 

Giá áp dụng 
từ ngày 

15/4/2024 
đến hết 

ngày 
01/5/2024  

Giá áp dụng 
từ ngày 

02/5/2024 
đến khi có 
quyết định 
điều chỉnh 

giá mới 

1 Thép trơn D6-T; D8-T Kg CT3, CB240-T(cuộn) 14.650 14.550 14.650 

2 Thép D8 vằn Kg SD295A, CB300-V(cuộn) 14.650 14.550 14.650 

3 Thép D9 vằn Kg 
SD295A, CB300-
V(L=11,7m) 

15.250 15.250 15.250 

4 Thép vằn D10 Kg 
CT5, SD295A, CB300-
V(cuộn) 

14.700 14.600 14.700 

5 Thép vằn D10 Kg 
CT5, SD295A, CB300-
V(L=11,7m) 

15.150 15.150 15.150 

6 Thép vằn D12 Kg 
CT5, SD295A, CB300-
V(L=11,7m) 

15.000 15.000 15.000 

7 Thép vằn D14÷ D40 Kg 
CT5, SD295A, GR40, 
CB300-V(L=11,7m) 

14.950 14.950 14.950 

  

Thép cán mác CB 400; CB500 (Giá bán tại kho Công ty gang 

thép Thái nguyên - Trên phương tiện bên mua) 
  
  

Giá bán tại kho Công ty gang thép Thái 

nguyên - Trên phương tiện bên mua 

Giá áp 
dụng từ 

ngày 
06/4/2024 
đến hết 

ngày 
14/4/2024 

Giá áp dụng 
từ ngày 

15/4/2024 
đến hết 

ngày 
01/5/2024 

Giá áp dụng 
từ ngày 

02/5/2024 
đến khi có 
quyết định 
điều chỉnh 

giá mới 
 

8 
Thép vằn CB 400-V; 
CB500- V D10 

Kg L=11,7m 15.150 15.150 15.150 

9 
Thép vằn CB 400-V; 
CB500- V D12 

Kg L=11,7m 15.000 15.000 15.000 

10 
Thép vằn CB 400-V; 
CB500- V D14÷ D40 

Kg L=11,7m 14.950 14.950 14.950 

B 

Điều chỉnh giảm giá Gỗ cốp pha nhóm 7,8 tại Huyện Mường 

Khương (Cơ sở sản xuất Lâm Chung Thao) đã Công bố tại 

dòng số 190, Phụ lục số I - Công bố số 77/CB – SXD ngày 

04/4/2024 (Theo đề nghị của huyện Mường Khương tại Văn 
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bản số 203/KT&HT – VLXD ngày 24/4/2024) đơn giá từ 

3.800.000đ/m3 xuống còn 2.800.000đ/m3) 

 
Huyện Mường 

Khương 
  

Giá tại cơ sở sản xuất Lâm 

sản Chung Thao – Thị trấn Mường 

Khương 

  1 Gỗ cốp pha nhóm 7,8 m3  2.800.000  
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